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1. Đặt vấn đề
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ra đời 

chính là sự hiện thực hóa Nghị quyết số 29 - NQ/
TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hội nhập quốc tế”. Sự thay đổi của chương trình kéo 
theo một loạt những thay đổi khác đòi hỏi giáo viên 
(GV) phải không ngừng đổi mới phương pháp giảng 
dạy và hình thức tổ chức dạy học, hình thức kiểm 
tra đánh giá, phương tiện và kỹ thuật dạy học, v.v… 
Bài viết này hướng đến việc thiết kế trò chơi học tập 
(TCHT) về từ loại cho học sinh (HS ) lớp 4 nhằm tạo 
hứng thú học tập cho HS đồng thời giúp GV thay đổi 
phương pháp giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu đổi 
mới giáo dục trong bối cảnh hiện nay. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Trò chơi. Trò chơi là “những thứ công việc được 
tổ chức và tiến hành dưới hình thức chơi, như chơi, 
bằng chơi, chẳng hạn: học bằng chơi, giao tiếp bằng 
chơi, rèn luyện thân thể dưới hình thức chơi ..., và thực 
chất đó là việc”. [4,9]
2.1.2. Trò chơi học tập (TCHT): TCHT “là những trò 
chơi có nhiệm vụ chủ yếu là giáo dục và phát triển trí 
tuệ cho trẻ em” [dẫn theo 1,12].
2.2. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế TCHT về từ loại 
trong môn Tiếng Việt lớp 4

2.2.1. Cơ sở thiết kế TCHT
a. Căn cứ vào mục tiêu dạy học: Trong Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018, mục tiêu dạy học là 
giúp HS hình thành và phát triển những phẩm chất 
chủ yếu; 3 nhóm năng lực chung và các năng lực đặc 
thù. Khi thiết kế các trò chơi, chúng tôi bám vào mục 
tiêu này để hệ thống trò chơi được xây dựng đảm bảo 
tính hữu ích và phù hợp với HS.

b. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chương trình và 
sách giáo khoa Tiếng Việt 4: Việc xây dựng hệ thống 
trò chơi còn phải căn cứ vào yêu cầu cần đạt của 
chương trình cũng như bộ sách giáo khoa được lựa 
chọn để hệ thống trò chơi được xây dựng đảm bảo 
tính phù hợp cũng như vừa sức đối với HS. 

c. Căn cứ kết quả khảo sát thực trạng dạy học 
từ loại trong môn Tiếng Việt cho HS lớp 4: Trình độ 
nhận thức của HS trên cả nước vốn có sự không đồng 
đều. Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống trò chơi 
phải căn cứ vào trình độ nhận thức của HS nơi địa 
bàn khảo sát thực trạng để hệ thống trò chơi ấy đảm 
bảo tính vừa sức đối với HS đồng thời vẫn đảm bảo 
được yêu cầu cần đạt của chương trình.
2.2.2. Nguyên tắc thiết kế TCHT

a. Đảm bảo phù hợp với chủ đề, chủ điểm của bài 
học: Nguyên tắc này để đảm bảo nội dung trò chơi 
được thiết kế  gần với nội dung bài học. Như vậy, các 
trò chơi mới mang có giá trị trong việc củng cố hay 
nâng cao kiến thức cho HS.

b. Đảm bảo tính rõ ràng để giúp HS nắm được 
nội dung, yêu cầu và cách thức thực hiện trò chơi: 
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Việc thiết kế trò chơi phải đảm bảo tính rõ ràng để HS 
hiểu và tham gia chơi một cách có chủ đích. Như vậy, 
việc tham gia chơi của HS mới đạt được mục đích giáo 
dục.

c. Đảm bảo khơi gợi được tính chủ động, tích cực 
của HS khi tham gia trò chơi: Nguyên tắc này muốn 
nhấn mạnh đến tính hấp dẫn của trò chơi. Bởi có hấp 
dẫn, HS mới có hứng thú và mới phát huy được tính 
chủ động, tích cực của mình. 

d. Đảm bảo trò chơi thể hiện được tính thi đua: 
Nguyên tắc này giúp cho HS nâng cao ý thức và 
trách nhiệm cá nhân trong một trò chơi tập thể. Như 
vậy, phẩm chất trách nhiệm của HS sẽ được bồi đắp 
một cách rõ ràng và hiệu quả nhất.
2.3. Thiết kế hệ thống TCHT về từ loại trong môn 
Tiếng Việt lớp 4
2.3.1. Trò chơi cho hoạt động Khởi động

Hoạt động Khởi động có một ý nghĩa rất quan 
trọng. Về phía GV, nó giúp GV giới thiệu bài học một 
cách nhẹ nhàng và hấp dẫn. Còn với HS, nó giúp HS 
tập trung chú ý ngay từ đầu tiết học. HS có cơ hội làm 
quen với các thuật ngữ, từ khóa sẽ được học trong bài 
một cách chủ động và quan trọng hơn cả, nó tạo hứng 
thú, tạo năng lượng tích cực học tập cho HS.

Để giúp HS hình thành kiến thức về từ loại, trong 
hoạt động Khởi động, có thể tổ chức cho HS chơi trò 
chơi sau:

Trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”
a. Mục đích
- Khơi gợi hứng thú học tập cho HS.
- Giúp GV kết nối vào bài mới.
b. Chuẩn bị
- Máy tính và máy chiếu.
- Trò chơi được thiết kế trên phần mềm 

PowerPoint.
c. Mô tả trò chơi
GV chiếu hình ảnh và các ô chữ gợi ý lên màn 

hình chiếu. Khi GV hô “bắt đầu”, HS sẽ nhìn hình 
ảnh và ô chữ gợi ý để đưa ra từ khóa tương ứng 
với hình ảnh đó. Em nào xung phong trả lời đúng 
và nhanh nhất về từ khóa, em đó giành chiến thắng. 
Màn hình tiếp tục hiện hình ảnh và ô chữ gợi ý tiếp 
theo. Cuộc chơi lần lượt diễn ra như vậy cho đến hết.

d. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1. Tổ chức trò chơi trong dạy học bài Luyện 

từ và câu “Động từ” (bộ sách Cánh Diều, trang 75).
Bước 1. GV nêu tên trò chơi là “Đuổi hình bắt 

chữ”.
Bước 2. GV nêu yêu cầu và cách chơi.
Em hãy nhìn quan sát hình ảnh và số lượng ô chữ 

gợi ý bên dưới để tìm động từ phù hợp với bức tranh 

nhé. Em nào xung phong trả lời đúng và nhanh nhất, 
em đó sẽ giành chiến thắng”. 
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Bước 3. HS tham gia chơi.
Bước 4. GV và HS đánh giá kết quả chơi.
e. Ứng dụng
Trò chơi này có thể được thiết kế cho hoạt động 

khởi động để vào bài hình thành kiến thức về danh 
từ, tính từ cho HS.	
2.3.2. Trò chơi cho hoạt động Hình thành kiến thức 
mới

Hoạt động Hình thành kiến thức mới là hoạt động 
cơ bản trong một bài học. Nội dung của hoạt động 
này nhằm giúp HS phân tích, khám phá và rút ra kiến 
thức mới. Để tiến hành hoạt động này chúng ta có thể 
tổ chức cho HS chơi trò chơi sau:

Trò chơi “Tìm nhà”
a. Mục đích
Giúp HS hình thành kiến thức mới của bài học.
b. Chuẩn bị
- Bảng phụ là các tờ giấy A0, mỗi tờ giấy vẽ 

tượng trưng một ngôi nhà khác nhau.
- Các thẻ với các màu khác nhau để HS có thể 

viết chữ lên trên đó (có bao nhiêu đội thi thì sẽ có 
bấy nhiêu màu).

c. Mô tả trò chơi
GV dán bảng phụ lên trên bảng và nêu yêu cầu 

của trò chơi. Khi GV hô “bắt đầu”, các đội thảo luận 
và viết lên thẻ chữ yêu cầu của trò chơi. Sau thời gian 
3 phút, các đội sẽ dán các thẻ chữ lên ngôi nhà tương 
ứng. Đội nào dán được nhiều thẻ chữ và có đáp án 
chính xác, đội đó giành chiến thắng. 

d. Ví dụ minh họa
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Ví dụ 1. Tổ chức trò chơi trong dạy học bài Luyện 
từ và câu “Danh từ” (bộ sách Cánh Diều, trang 10).

Bước 1. GV nêu tên trò chơi là “Tìm nhà”.
Bước 2. GV chia HS thành 3 đội chơi, mỗi đội 

có 3 em.
Bước 3. GV nêu yêu cầu và cách chơi.
Trên bảng có 5 ngôi nhà; mỗi ngôi nhà có các từ 

ngữ gợi ý: Từ chỉ người; từ chỉ sự vật; từ chỉ con vật; 
từ chỉ hiện tượng tự nhiên (HTTN); từ chỉ thời gian. 
Nhiệm vụ của các em là sẽ tìm các từ tương ứng với 
các từ ngữ gợi ý đó. Khi GV hô “bắt đầu”, các đội 
thảo luận và viết lên thẻ chữ các từ tìm được. Sau 
thời gian 3 phút, GV hô “kết thúc”, các đội sẽ dán 
thẻ chữ lên ngôi nhà tương ứng. Đội nào dán được 
nhiều thẻ chữ và có đáp án chính xác, đội đó giành 
chiến thắng. 
Từ chỉ người Từ chỉ sự 

vật
Từ chỉ con 

vật
Từ chỉ 
HTTN

Từ chỉ 
thời gian

Bước 4. HS tham gia chơi.
Bước 5. GV và HS đánh giá kết quả chơi.
e. Ứng dụng
Trò chơi này có thể được thiết kế cho hoạt động 

hình thành kiến thức mới khi dạy về động từ, tính từ 
cho HS.	
2.3.3. Trò chơi cho hoạt động Luyện tập và Vận dụng

Hoạt động Luyện tập nhằm giúp HS củng cố kiến 
thức kỹ năng vừa lĩnh hội được. Còn hoạt động Vận 
dụng là hoạt động tạo cơ hội cho HS vận dụng những 
kiến thức, kỹ năng đã học vào trong thực tiễn cuộc 
sống. Với hai hoạt động này, chúng ta có thể sử dụng 
trò chơi sau:

Trò chơi “Tìm đường về nhà”
a. Mục đích: Giúp HS củng cố, hoàn thiện kiến 

thức, kỹ năng vừa lĩnh hội được.
b. Chuẩn bị: GV chuẩn bị các đồ dùng dạy học 

sau:
- Bảng phụ là các tờ giấy A0, mỗi tờ giấy vẽ 1 con 

vật ở đầu con đường và 1 ngôi nhà ở cuối con đường; 
vẽ các con đường nhưng chỉ có 1 con đường dẫn về 
ngôi nhà. Trên con đường ghi các từ khác nhau.

- Bút dạ đỏ.
c. Mô tả trò chơi
GV dán bảng phụ và yêu cầu HS hãy dẫn con vật 

tìm đường về nhà bằng cách nối các từ theo yêu cầu 
của trò chơi lại với nhau. Khi GV hô “bắt đầu”, các 
đội thảo luận và thực hiện nhiệm vụ của trò chơi. Sau 
thời gian 3 phút, khi GV hô “kết thúc”, các đội dừng 
bút. Đội nào nối các từ theo yêu cầu đúng và nhanh, 

đội đó giành chiến thắng.
d. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1. Tổ chức trò chơi trong dạy học bài Luyện 

từ và câu “Tính từ” (bộ sách Cánh Diều, trang 90).
Bước 1. GV nêu tên trò chơi là “Tìm đường về 

nhà”.
Bước 2. GV chia HS thành 3 đội chơi.
Bước 3. GV nêu yêu cầu và cách chơi.
Em hãy dẫn bạn Sóc tìm đường về nhà bằng cách 

nối các tính từ lại với nhau. Khi GV hô “bắt đầu”, các 
đội thảo luận và thực hiện nhiệm vụ của trò chơi. Sau 
thời gian 3 phút, khi GV hô “kết thúc”, các đội dừng 
bút. Đội nào nối các từ theo yêu cầu đúng và nhanh, 
đội đó giành chiến thắng.

Bước 4. HS tham gia chơi.
Bước 5. GV và HS đánh giá kết quả chơi.
e. Ứng dụng
Trò chơi này có thể được thiết kế cho hoạt động 

Luyện tập hay hoạt động Vận dụng khi dạy về danh 
từ, động từ cho HS.
3. Kết luận

Việc dạy học có sử dụng TCHT là một phương 
pháp dạy học mới, vừa gây hứng thú học tập đối với 
HS, vừa khiến cho giờ dạy của GV được tự nhiên, 
không bị gò ép, khiên cưỡng. Đây cũng chính là một 
trong những mục đích của quá trình dạy học mà GV 
nào cũng muốn hướng tới, đó là phát huy tính chủ 
động, tích cực, sáng tạo của HS.
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